
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

Số: /QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tháỉ Bĩnh, ngày^^ tháng 02 năm 2025

QUYỂTĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc lĩnh vực

xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 20Ỉ5; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức chính quyển địa
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định sỗ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/20Ỉ8 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 0Ỉ/20Ỉ8/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm
Vãn phòng Chỉnh phủ hướng ảẫn thi hành một số quy định của Nghị định
sổ 6Ỉ/20Ỉ8/NĐ'CP ngày 23/4/20Ỉ8 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa ỉiên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trĩnh số 08/TTr-SXD ngày
05/02/2025.

QUYỂTĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 40 (Bỗn mươi) thủ tục

hành chính liên thông thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có
Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay
thế Quyết định số 2360/QĐ-ƯBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dụTig;
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./^ -
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-CT,các PCT UBND tỉnh;
-LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh
- Cổng thông tin điện tử cùa tỉnh;
-Lưu: VT,NCKs/_

KT. CHỦ TIC

ử

Hoàn



Phụ ỉục
ủ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH vực XÂY DựNG
lẢI 'quyết theo hình thức liên thông

^èm theo Quyết định sổ f~/QĐ- ƯBND ngày /02/2025
của Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh Thải Bĩnh).

TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Co' quan, đon vị phối hợp
giải quyết

Cấp tỉnh cấp
huyện

Cấp
xã

A. TTHC, nhóm TTHC liên thông cùng cấp

1. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng

1
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư
pháp xây dựng ở địa phương X

Số 1923/QĐ-UBND
ngày 25/8/2023

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh;
- Sở Tư pháp.

2
Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên
tư pháp xây dựng ờ địa phương X

Số 1923/QĐ-UBND
ngày 25/8/2023

- Vãn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh;
- Sờ Tư pháp.

n. Lĩnh vực họat động xây dụng

1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khà thi
đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng điều chỉnh

X
Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-SỜYtế; '
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sờ Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
- Sở CôriR thương;



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối hợp
giải quyết

Cấp tỉnh cấp
huyện

Cấp
xã

- Sở Văn hóa Thê thao và
Du lịch (các sở phối hợp
tùy tìmg dư án)

2

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai
sau thiết kế cơ sở/ thiết kể xây dựng triển
khai sau thiết kế cơ sờ điều chỉnh

X
Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Sở Ke hoạch và Đầu tư;
-SỞYtế; *
- Sờ Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Sờ Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
- Sở Công ứaưong;
- Sở Vãn hóa Thể ứiao và
Du lịch (các sở phối họp
tùy tìmg dự án)

III. Lĩnh vực quản lý chất lượng cồng trình xây dụng

1
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn
công ừình đối với công trình xây dựng
nằm trên địa bàn tỉnh.

X

SỐ2211/QĐ-UBND
ngày 10/9/2021

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh

2

Cho ý kiến về việc các công ữình hết thời
hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng
tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

X
Số 2211/QĐ-UBND

ngày 10/9/2021
- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh

IV. Lĩnh vực Quản lý công sản (đôi với các công trình nưó'c sach đô thi)

1
Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng X

Số 1924/QĐ-UBND
ngày 25/8/2023

- Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh;



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Co* quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối họp
giải quyết

Cấp tỉnh cấp
huyện

Cấp
xã

- Sở Tài chính.
B. TTHC, nhóm TTHC liên thôns giữa các cấp
I. Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1
Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt
động xây dựng X

Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025 Bộ Xây dựng

2
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động
xây dựng X

Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025 Bộ Xây dựng

3
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng X

Số 83/QĐ-ƯBND
ngày 16/01/2025 Bộ Xây dựng

4
Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng X

Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025 Bộ Xây dựng

5
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng X

Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025 Bộ Xây dựng

II. Lĩnh vực Ọuy hoạch - Kiến trúc

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều
chĩnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư
xây dựng công trình theo hình thức kinh
doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt cùa
UBND tỉnh

X
SỐ2211/QĐ-ƯBND

ngày 10/9/2021

- Văn phòng Uy ban nliân
dân tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải
(nếu có liên quan đến quốc
lộ, tỉnh lộ);
- Sờ Nông nghiệp và Phát
trien nông thôn (nếu có liên
quan đến đê điều và các
loại đất nông nghiệp);

fa «-v mĩíi/.y' /311,.Ii



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối họp
giải quyết

Cấp tỉnh cấp
huyện

Cấp
xã

-  Sở Tài nguyên và Môi
trưcmg (nếu có liên quan
đến môi trường, sử dụng
đất, tranh chấp đất đai);
- ủy ban nhân dân huyện,
thành phố nơi có đư án.

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy
hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng
công ừình theo hình thức kinh doanh
thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND
tỉnh

X
SỐ2211/QĐ-UBND

ngày 10/9/2021

- Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải
(nếu có liên quan đến quốc
lộ, tinh lộ);
- Sờ Nông nghiệp và Phát
triền nông thôn (nếu có liên
quan đến đê điều và các
loại đất nông nghiệp);
-  Sở Tài nguyên và Môi
trường (nếu có liên quan
đến môi trường, sử dụng
đất, tranh chấp đất đai);
- ủy ban nhân dân huyện,
thành phố nod có dư án.

3 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến ừúc
X

Số 2546/QĐ-ƯBND
ngày 16/11/2023 Bộ Xây dựng

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do
chứng chi hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc
thay đối thông tin cá nhân được ghi trong

X
Số 2546/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 Bộ Xây dựng



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối hợp
giải quyết

Cấp tỉnh cấp
huyện

Cấp
xã

chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

5

Câp lại chứng chỉ hành nghê kiên trúc bị
ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ
hành nghề

X
SỐ2211/QĐ-UBND

ngày 10/9/2021 Bộ Xây dựng

6 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc X
Số 2546/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 Bộ Xây dựng

7
Công nhận chứng chi hành nghề kiến trúc
của người nước ngoài ở Việt Nam X

Số 2546/QĐ-UBND
ngày 16/11/2023 Bộ Xây dựng

8
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc
của người nước ngoài ở Việt Nam X

Số 2546/QĐ-ƯBND
ngày 16/11/2023 Bộ Xây dựng

III. Lĩnh vực kỉnh doanh bất độns sản

1
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần
dự án bất động sản do Thủ tướng Chính
phủ quyết định việc đầu tư

X
Số 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Chính phủ;
- Các Bộ; Xây dựng, Kể
hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Tài nguyên và Môi
trường, Bộ quản lý chuyên
ngành

2

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần
dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh
quyết địiứi việc đầu tư

X
SỐ 1788/QĐ-ƯBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi
trường;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Cục thuế tỉnh;



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tình

Cơ quan, đơn vị phối họp
giải quyết

Cấp tỉnh Cấp
huyện

Cấp
xă

- ủy ban nhân dân huyện,
thành phố nơi có dư án

3

Đăng ký câp quyên khai thác, sử dụng
thông tin, dữ liệu về nhà ở và ứiị trường
bất động sản thuộc thẩm quyền giải
quyết của ƯBND cấp tỉnh

X
Số 1788/QĐ-ƯBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh;
- Các Sờ, ngành có liên
quan và ƯBND cấp huyên

rv. Lĩnh vực nhà ở và công sở

1

Thẩm định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã
hội/ nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân
dân

X
Số 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh, Sở Tài chửứi, Sở
Tài nguyên và Môi trường,
ủy ban nhân dân huyện,
thành phố nơi có dư án

2

Trình Thủ tưófng Chính phủ cho phép
chuyển đổi công năng đối với nhà ở quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 57 của Nghị
đỊnh so 95/2024/NĐ -CP

X
Sổ 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Chính phủ;
- Bộ Xây đựng
- Yăn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Các SỞJ ngành có liên
quan và UBND cấp huyên

3

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,
quyết định chuyển đồi công năng và cho
phép bán đấu giá nhà ờ sinh viên hoặc nhà
ở phục vụ tái định cư quy định tại điểm d
khoản 1 Điều 57 của Nghị định số
95/2024/NĐ -CP

X
Số 1788/QĐ-ƯBND

ngày 30/10/2024

- Chính phủ;
- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh;
- Các Sở, ngành có liên
quan và ƯBND cấp huyện

4
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền
quản lý của địa phưcmg X

Số 1788/QĐ-UBND
ngày 30/10/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân
- Các Sở, ngành có liên



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối họp
giải quyết

Cấp tỉnh cấp
huyện

Cấp
xã

quan và ƯBND cấp huyện
tỉnh

5

Cho tíiuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do
Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu
tư công

X
SỐ 1788/QĐ-ƯBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Các Sờ, ngành có liên
quan và UBND cấp huyện

6

Giải quyêt bán phân diện tích nhà đât sừ
dụng chung của nhà ở cũ thuộc tài sàn
công X

Số 1788/QĐ-UBND
ngày 30/10/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân tinh
- Các Sở, ngành có liên
quan và UBND cấp huyện

7

Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt
Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

X
Số 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh
- Các Sở, ngành có liên
quan và UBND cấp huyên

8
Chuyển đồi công năng nhà ờ đối với nhà ở
xây dựng ữong dự án thuộc thẩm quyền
chấp thuận của ƯBND cấp tỉnh

X
Số 1788/QĐ-ƯBND

ngày 30/10/2024

- Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi
trường;
- Sở Tài chính;
- UBND cấp huyện

9

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thòri
với chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo,
xây dựng lại nhà chung cư không bằng
nguồn vốn đầu tư công

X
Số 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi
trường;
- Sở Tài chúủi;



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết Quyết định công bố
của UBND tình

Cơ quan, đơn vị phối hợp
giải quyết

Cấp tỉnh Cấp
huyện

Cấp
xã

- UBND câp huyện

10

Điều chỉnh chấp thuận chủ ừương đầu tư
đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án
cài tạo, xây dựng lại nhà chung cư không
bằng nguồn vốn đầu tư công

X
Số 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tinh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi
trường;
- Sở Tài chính;
- UBND cấp huyện

11
Đe xuất cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy
định tại điểm c khoản 2 Điều 198 của Luật
Nhà ở 2023

X
Số 1788/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

- Văn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi
trường;
-Sở Tài chính;
- ƯBND cấp huyện

V. Ọuản lý giá

1
Điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà
nước định giá theo yêu cầu của tồ chức, cá
nhân

X
SỐ2115/QĐ-UBND

ngày 12/12/2024

- Văn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh;
- Các Sở, ngành có liên
quan;
- UBKD huyện, thành phố.



Phần n. Thủ tục hành chính cấp huyện (lỉên thông giữa các cấp):

TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết

Cấp tỉnh Cấp
huyện

Cấp
xã

Quyết định công bố
của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị
phếỉ hợp giải quyết

ĩ. Lĩnh vục hoạt động xảy dụ-ng
Câp giây phép xây dựng mói đôi với công
trình cấp in, cấp IV (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến ừong đô thị/Tm ngưỡng,
tôn giáo /Tượng đài, ữanh hoành Ừáng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình ứieo
tuyến ừong đô ứiỊ/Dự án) và nhà ả riêng lẻ.

X

Số 83/QĐ-UBND
ngày 16/01/2025

- ƯBND phường, xã;
- Các cơ quan, đon vị
có liên quan

11. Lĩnh vực Quy hoạch — Gên trúc

X

Thẳm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh
quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây
dựng công trình theo hình thức kinh doanh
thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND
cấp huyện

Số 2212/QĐ-UBND
ngày 10/9/2021

- Sở Xây dựng (về
Quy hoạch xây dựng)
-Sở Giao thông vận
tải (nếu có liên quan
đến quốc lộ, tỉnh lộ);
- Sở Nông nghiệp và
Phát triền nông thôn
(nếu có liên quan đến
đê điều và các loại đất
nông n^iệp);
-  Sở Tài nguyên và
Môi trường (nếu có
liên quan đến môi
trường, sử dụng đất,
tranh chấp đất đai);



TT
Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyêt
Quyết đỉnh công bấ

của UBND tỉnh
Cơ quan, đơn vị

phối hợp giải quyếtCấp tỉnh Cấp
huyện

cấp
xã

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy
hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây đựng
công ừình theo hình thức kinh doanh thuộc
thẩm quyền phê duyệt của ƯBND cấp
huyện

X

Số 2212/QĐ-UBND
ngày 10/9/2021

- Sở Xây dựng (về
Quy hoạch xây dựng)
- Sở Giao thông vận
tải (nếu có liên quan
đến quốc lộ, tỉnh lộ);
- Sở Nông nghiệp và
Phát ữiền nông thôn
(nếu có liên quan đến
đê điều và các loại đất
nông nghiệp);
-  Sờ Tài nguyên và
Môi trường (nếu có
liên quan đến môi
trường, sử dụng đất,
tranh chấp đất đai);

3
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng
thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

X Số 2212/QĐ-UBND
ngày 10/9/2021

ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn.

IIL Lĩnh vực Nhà ỏ" và công sở

1 Công nhận Ban Quản trị nhà chung cư X Số 1788/QĐ-UBND
ngày 30/10/2024

ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn.
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